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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO QP 
 (C.Loan)

Lý 
 (C.Liên)

Sử 
 (C.HằngS)

Anh 
 (C.Huệ)

Toán 
 (T.Thịnh)

2 Sinh 
 (C.LNgọc)

Sử 
 (C.HằngS)

Hóa 
 (C.Thành)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Anh 
 (C.Huệ)

Địa 
 (C.Vân)

3 Toán 
 (T.Thịnh)

Hóa 
 (C.Thành)

Hóa 
 (C.Thành)

GDCD 
 (T.Khoa)

CN 
 (C.HạnhCN)

Văn 
 (C.ThủyV)

4 Toán 
 (T.Thịnh)

Văn 
 (C.ThủyV)

Anh 
 (C.Huệ)

Tin 
 (C.HằngT)

Lý 
 (C.Liên)

5 Lý 
 (C.Liên)

Văn 
 (C.ThủyV)

Anh 
 (C.Huệ)

Toán 
 (T.Thịnh)

SH 
 (C.Liên)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán 
 (T.Hường)

Toán 
 (T.Hường)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Anh 
 (C.Hiền)

QP 
 (C.Loan)

2 Địa 
 (C.Vân)

Văn 
 (C.ĐứcV)

Sinh 
 (C.ThủyS)

Toán 
 (T.Hường)

Hóa 
 (C.Nga)

Tin 
 (C.HằngT)

3 Sử 
 (T.Thành)

Hóa 
 (C.Nga)

Lý 
 (C.Phương)

Sử 
 (T.Thành)

Văn 
 (C.ĐứcV)

Sinh 
 (C.ThủyS)

4 Anh 
 (C.Hiền)

Lý 
 (C.Phương)

Anh 
 (C.Hiền)

Văn 
 (C.ĐứcV)

Hóa 
 (C.Nga)

5 Lý 
 (C.Phương)

SH 
 (C.Phương)

Anh 
 (C.Hiền)

CN 
 (C.HạnhCN)

Toán 
 (T.Hường)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Địa 
 (C.Hảo)

Lý 
 (T.QuangL)

Anh 
 (C.Hiệp)

Anh 
 (C.Hiệp)

Sinh 
 (C.LNgọc)

2 Tin 
 (C.HằngT)

Sử 
 (T.Thành)

Hóa 
 (C.Mai)

Anh 
 (C.Hiệp)

Anh 
 (C.Hiệp)

Sử 
 (T.Thành)

3 Hóa 
 (C.Mai)

QP 
 (C.Loan)

Toán 
 (C.Lan)

Văn 
 (C.DungV)

Lý 
 (T.QuangL)

Toán 
 (C.Lan)

4 CN 
 (C.HạnhCN)

Văn 
 (C.DungV)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Lý 
 (T.QuangL)

Toán 
 (C.Lan)

5 Toán 
 (C.Lan)

Văn 
 (C.DungV)

Hóa 
 (C.Mai)

GDCD 
 (T.Khoa)

SH 
 (C.Lan)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Hóa 
 (C.Thành)

Toán 
 (C.Nhàn)

QP 
 (C.Loan)

Tin 
 (C.HằngT)

Lý 
 (C.HạnhL)

2 Anh 
 (C.Hiền)

Hóa 
 (C.Thành)

Toán 
 (C.Nhàn)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Anh 
 (C.Hiền)

Lý 
 (C.HạnhL)

3 Anh 
 (C.Hiền)

Sinh 
 (C.NNgọc)

CN 
 (C.HạnhCN)

Toán 
 (C.Nhàn)

Anh 
 (C.Hiền)

Sử 
 (T.Thành)

4 Hóa 
 (C.Thành)

Toán 
 (C.Nhàn)

Sử 
 (T.Thành)

Văn 
 (C.Ánh)

Sinh 
 (C.NNgọc)

5 Lý 
 (C.HạnhL)

Địa 
 (C.Hảo)

Văn 
 (C.Ánh)

Văn 
 (C.Ánh)

SH 
 (C.HạnhL)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Sử 
 (C.HằngS)

Toán 
 (T.Thịnh)

Tin 
 (C.Khang)

Toán 
 (T.Thịnh)

Sinh 
 (C.ThủyS)

2 Toán 
 (T.Thịnh)

Địa 
 (C.Hảo)

Toán 
 (T.Thịnh)

Hóa 
 (C.Mai)

GDCD 
 (T.Khoa)

Toán 
 (T.Thịnh)

3 Lý 
 (C.Liên)

Văn 
 (C.ĐứcV)

Lý 
 (C.Liên)

Hóa 
 (C.Mai)

Anh 
 (C.ThủyA)

Hóa 
 (C.Mai)

4 Anh 
 (C.ThủyA)

Văn 
 (C.ĐứcV)

CN 
 (C.HạnhHD)

QP 
 (C.Loan)

Anh 
 (C.ThủyA)

5 Anh 
 (C.ThủyA)

Sinh 
 (C.ThủyS)

Sử 
 (C.HằngS)

Văn 
 (C.ĐứcV)

SH 
 (C.ThủyA)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO CN 
 (C.HạnhHD)

Toán 
 (C.Huyền)

Văn 
 (C.Thái)

Địa 
 (C.Hảo)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

2 Lý 
 (C.Liên)

Hóa 
 (C.HàH)

Lý 
 (C.Liên)

Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.HạnhA)

Sinh 
 (C.NNgọc)

3 Sinh 
 (C.NNgọc)

Sử 
 (C.HằngS)

Toán 
 (C.Huyền)

Tin 
 (C.Khang)

Sử 
 (C.HằngS)

Lý 
 (C.Liên)

4 Anh 
 (C.HạnhA)

Hóa 
 (C.HàH)

Hóa 
 (C.HàH)

Văn 
 (C.Thái)

Toán 
 (C.Huyền)

5 Anh 
 (C.HạnhA)

QP 
 (C.Loan)

Anh 
 (C.HạnhA)

Toán 
 (C.Huyền)

SH 
 (C.Thái)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Sinh 
 (C.ThủyS)

Lý 
 (C.HạnhL)

Văn 
 (C.DungV)

Anh 
 (C.ThủyA)

Địa 
 (C.Vân)

2 Lý 
 (C.HạnhL)

CN 
 (C.HạnhHD)

Toán 
 (T.Hường)

Văn 
 (C.DungV)

Anh 
 (C.ThủyA)

Anh 
 (C.ThủyA)

3 Anh 
 (C.ThủyA)

Văn 
 (C.DungV)

Sinh 
 (C.ThủyS)

Toán 
 (T.Hường)

QP 
 (C.Loan)

Hóa 
 (C.Nga)

4 Sử 
 (T.Thành)

Toán 
 (T.Hường)

GDCD 
 (T.Khoa)

Hóa 
 (C.Nga)

Lý 
 (C.HạnhL)

5 Tin 
 (C.Khang)

Toán 
 (T.Hường)

Sử 
 (T.Thành)

Hóa 
 (C.Nga)

SH 
 (C.Khang)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán 
 (C.Lan)

Toán 
 (C.Lan)

Hóa 
 (C.Tuyên)

QP 
 (C.Loan)

Sinh 
 (C.NNgọc)

2 Toán 
 (C.Lan)

Toán 
 (C.Lan)

CN 
 (C.HạnhHD)

Tin 
 (C.Khang)

Lý 
 (T.Vĩnh)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

3 Văn 
 (C.OanhV)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Địa 
 (C.Vân)

4 Văn 
 (C.OanhV)

Sinh 
 (C.NNgọc)

Anh 
 (C.Hiệp)

Anh 
 (C.Hiệp)

Văn 
 (C.OanhV)

5 Sử 
 (T.Thành)

Sử 
 (T.Thành)

Anh 
 (C.Hiệp)

Anh 
 (C.Hiệp)

SH 
 (C.Vân)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Sinh 
 (C.NNgọc)

Hóa 
 (C.HàH)

Sử 
 (T.Thành)

Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.HườngA)

2 Tin 
 (C.Khang)

GDCD 
 (T.Khoa)

Lý 
 (C.Phương)

QP 
 (C.Loan)

Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.HườngA)

3 Lý 
 (C.Phương)

Hóa 
 (C.HàH)

Toán 
 (T.Thịnh)

Hóa 
 (C.HàH)

Toán 
 (T.Thịnh)

Toán 
 (T.Thịnh)

4 Sinh 
 (C.NNgọc)

Sử 
 (T.Thành)

Anh 
 (C.HườngA)

Toán 
 (T.Thịnh)

Văn 
 (C.Thái)

5 Địa 
 (C.Vân)

CN 
 (C.HạnhHD)

Anh 
 (C.HườngA)

Anh 
 (C.HườngA)

SH 
 (T.Thịnh)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Lý 
 (C.Bắc)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Anh 
 (C.HườngA)

GDCD 
 (T.Khoa)

Văn 
 (C.OanhV)

2 Văn 
 (C.OanhV)

Lý 
 (C.Bắc)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Hóa 
 (C.Tuyên)

QP 
 (C.Loan)

Văn 
 (C.OanhV)

3 Địa 
 (C.Vân)

Sử 
 (T.Thành)

Toán 
 (C.Nhàn)

Anh 
 (C.HườngA)

Anh 
 (C.HườngA)

Sinh 
 (C.LNgọc)

4 Tin 
 (C.Khang)

CN 
 (C.HạnhHD)

Toán 
 (C.Nhàn)

Anh 
 (C.HườngA)

Sử 
 (T.Thành)

5 Sinh 
 (C.LNgọc)

Toán 
 (C.Nhàn)

Toán 
 (C.Nhàn)

Lý 
 (C.Bắc)

SH 
 (C.OanhV)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D7

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn 
 (C.ThủyV)

Toán 
 (T.Nam)

Anh 
 (C.Huệ)

Hóa 
 (C.Nga)

Văn 
 (C.ThủyV)

2 CN 
 (C.HạnhCN)

QP 
 (C.Loan)

Lý 
 (C.HạnhL)

Anh 
 (C.Huệ)

Địa 
 (C.Hảo)

Văn 
 (C.ThủyV)

3 Sinh 
 (C.LNgọc)

Anh 
 (C.Huệ)

Lý 
 (C.HạnhL)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Tin 
 (C.HằngT)

Toán 
 (T.Nam)

4 Lý 
 (C.HạnhL)

Hóa 
 (C.Nga)

Sử 
 (C.HằngS)

Toán 
 (T.Nam)

Toán 
 (T.Nam)

5 Anh 
 (C.Huệ)

Hóa 
 (C.Nga)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Sử 
 (C.HằngS)

SH 
 (C.ThủyV)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 12D8

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Hóa 
 (C.HàH)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Toán 
 (T.Nam)

2 Anh 
 (C.HạnhA)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Toán 
 (T.Nam)

Sử 
 (C.HằngS)

Tin 
 (C.HằngT)

QP 
 (C.Loan)

3 Văn 
 (C.ThủyV)

Văn 
 (C.ThủyV)

Toán 
 (T.Nam)

Anh 
 (C.HạnhA)

Anh 
 (C.HạnhA)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

4 Văn 
 (C.ThủyV)

Địa 
 (C.Hảo)

Anh 
 (C.HạnhA)

Anh 
 (C.HạnhA)

Sinh 
 (C.LNgọc)

5 CN 
 (C.HạnhCN)

Sử 
 (C.HằngS)

Hóa 
 (C.HàH)

Toán 
 (T.Nam)

SH 
 (C.LNgọc)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Tin 
 (T.Toan)

CN 
 (C.HạnhCN)

Hóa 
 (C.HàH)

Văn 
 (C.Ánh)

Anh 
 (C.Linh)

2 Lý 
 (C.Phương)

Lý 
 (C.Phương)

Hóa 
 (C.HàH)

Văn 
 (C.Ánh)

Toán 
 (C.Huyền)

Anh 
 (C.Linh)

3 Toán 
 (C.Huyền)

Lý 
 (C.Phương)

Hóa 
 (C.HàH)

Văn 
 (C.Ánh)

Toán 
 (C.Huyền)

Tin 
 (T.Toan)

4 Toán 
 (C.Huyền)

Văn 
 (C.Ánh)

QP 
 (T.Phúc)

Sử 
 (C.Ninh)

Sinh 
 (C.ThủyS)

5 Anh 
 (C.Linh)

GDCD 
 (T.Khoa)

Anh 
 (C.Linh)

Địa 
 (T.Chiến)

SH 
 (C.Huyền)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO GDCD 
 (T.Khoa)

Hóa 
 (C.Thành)

Văn 
 (C.Thụ)

Địa 
 (T.Chiến)

Tin 
 (T.Toan)

2 Sinh 
 (C.NNgọc)

Tin 
 (T.Toan)

CN 
 (C.HạnhCN)

Văn 
 (C.Thụ)

Văn 
 (C.Thụ)

Hóa 
 (C.Thành)

3 Anh 
 (C.Linh)

Toán 
 (T.Hường)

Toán 
 (T.Hường)

QP 
 (T.Phúc)

Văn 
 (C.Thụ)

Anh 
 (C.Linh)

4 Anh 
 (C.Linh)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Anh 
 (C.Linh)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Toán 
 (T.Hường)

5 Hóa 
 (C.Thành)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Toán 
 (T.Hường)

Sử 
 (C.Ninh)

SH 
 (C.NNgọc)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Lý 
 (T.Vĩnh)

Sinh 
 (C.ThủyS)

GDCD 
 (T.Khoa)

CN 
 (C.HạnhCN)

Văn 
 (C.Thái)

2 Toán 
 (C.Hà)

Địa 
 (T.Chiến)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Sử 
 (C.HàS)

Anh 
 (C.DungA)

Văn 
 (C.Thái)

3 Toán 
 (C.Hà)

Hóa 
 (C.Hường)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Anh 
 (C.DungA)

Văn 
 (C.Thái)

Tin 
 (C.HằngT)

4 Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.DungA)

Toán 
 (C.Hà)

Hóa 
 (C.Hường)

Toán 
 (C.Hà)

5 Tin 
 (C.HằngT)

Anh 
 (C.DungA)

QP 
 (T.Phúc)

Hóa 
 (C.Hường)

SH 
 (C.Hà)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Anh 
 (C.Hoan)

Hóa 
 (C.Mai)

Sử 
 (C.HàS)

Lý 
 (T.QuangL)

Tin 
 (C.HằngT)

2 Hóa 
 (C.Mai)

Anh 
 (C.Hoan)

Lý 
 (T.QuangL)

QP 
 (T.Phúc)

CN 
 (C.HạnhCN)

Toán 
 (C.Huyền)

3 Tin 
 (C.HằngT)

Sinh 
 (C.ThủyS)

Lý 
 (T.QuangL)

Toán 
 (C.Huyền)

Địa 
 (T.Chiến)

Toán 
 (C.Huyền)

4 Văn 
 (C.Mận)

Văn 
 (C.Mận)

Toán 
 (C.Huyền)

Anh 
 (C.Hoan)

Hóa 
 (C.Mai)

5 Văn 
 (C.Mận)

Văn 
 (C.Mận)

GDCD 
 (T.Khoa)

Anh 
 (C.Hoan)

SH 
 (C.HằngT)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D7

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Địa 
 (T.Chiến)

CN 
 (C.HạnhHD)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

2 Văn 
 (C.Thái)

Sinh 
 (C.ThủyS)

Lý 
 (T.Văn)

Toán 
 (C.Châm)

Sử 
 (C.Ninh)

Lý 
 (T.Văn)

3 Văn 
 (C.Thái)

Tin 
 (T.Toan)

Hóa 
 (C.Mai)

CN 
 (C.HạnhHD)

GDCD 
 (T.Khoa)

QP 
 (C.Loan)

4 Anh 
 (C.Huệ)

Anh 
 (C.Huệ)

Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.Huệ)

Tin 
 (T.Toan)

5 Hóa 
 (C.Mai)

Anh 
 (C.Huệ)

Văn 
 (C.Thái)

Anh 
 (C.Huệ)

SH 
 (C.Mai)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D8

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn 
 (C.Ánh)

Lý 
 (T.Văn)

Anh 
 (C.DungA)

Sử 
 (C.Ninh)

Toán 
 (C.Lan)

2 Hóa 
 (C.Thành)

Văn 
 (C.Ánh)

Toán 
 (C.Lan)

Anh 
 (C.DungA)

Địa 
 (T.Chiến)

Tin 
 (T.Toan)

3 Toán 
 (C.Lan)

GDCD 
 (T.Khoa)

CN 
 (C.HạnhHD)

QP 
 (C.Loan)

Văn 
 (C.Ánh)

Lý 
 (T.Văn)

4 Toán 
 (C.Lan)

Tin 
 (T.Toan)

Văn 
 (C.Ánh)

Anh 
 (C.DungA)

Hóa 
 (C.Thành)

5 Sinh 
 (C.NNgọc)

Hóa 
 (C.Thành)

CN 
 (C.HạnhHD)

Anh 
 (C.DungA)

SH 
 (C.Thành)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin 
 (C.HằngT)

Lý 
 (T.QuangL)

Sử 
 (C.HàS)

Hóa 
 (C.Hường)

Tin 
 (C.HằngT)

Địa 
 (T.Chiến)

2 Văn 
 (C.DungV)

Hóa 
 (C.Hường)

Văn 
 (C.DungV)

Hóa 
 (C.Hường)

CN 
 (C.HạnhHD)

Anh 
 (C.HạnhA)

3 Sinh 
 (C.ThủyS)

Toán 
 (C.Khoa)

Văn 
 (C.DungV)

Lý 
 (T.QuangL)

Toán 
 (C.Khoa)

Anh 
 (C.HạnhA)

4 Anh 
 (C.HạnhA)

Toán 
 (C.Khoa)

Lý 
 (T.QuangL)

Anh 
 (C.HạnhA)

Văn 
 (C.DungV)

5 CHAO CO GDCD 
 (T.Khoa)

Toán 
 (C.Khoa)

QP 
 (T.Phúc)

SH 
 (C.HạnhA)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh 
 (C.Tùng)

Hóa 
 (C.Mai)

Anh 
 (C.Tùng)

QP 
 (T.Phúc)

Văn 
 (C.ThủyV)

Lý 
 (T.Văn)

2 Tin 
 (C.HằngT)

Hóa 
 (C.Mai)

Văn 
 (C.ThủyV)

Anh 
 (C.Tùng)

Văn 
 (C.ThủyV)

Lý 
 (T.Văn)

3 Sử 
 (C.HàS)

CN 
 (C.HạnhHD)

Văn 
 (C.ThủyV)

Hóa 
 (C.Mai)

Tin 
 (C.HằngT)

Anh 
 (C.Tùng)

4 Địa 
 (T.Chiến)

GDCD 
 (T.Khoa)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

5 CHAO CO Lý 
 (T.Văn)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

SH 
 (C.HàS)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa 
 (C.HuyềnH)

Toán 
 (T.Hường)

Địa 
 (T.Chiến)

Toán 
 (T.Hường)

Toán 
 (T.Hường)

Anh 
 (C.Tùng)

2 Anh 
 (C.Tùng)

Tin 
 (T.Toan)

GDCD 
 (T.Khoa)

QP 
 (T.Phúc)

Toán 
 (T.Hường)

Tin 
 (T.Toan)

3 Văn 
 (C.Mận)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Văn 
 (C.Mận)

Lý 
 (T.Văn)

CN 
 (C.HạnhHD)

Sử 
 (C.HàS)

4 Sinh 
 (C.ThủyS)

CN 
 (C.HạnhHD)

Lý 
 (T.Văn)

Văn 
 (C.Mận)

Anh 
 (C.Tùng)

5 CHAO CO Hóa 
 (C.HuyềnH)

Anh 
 (C.Tùng)

Văn 
 (C.Mận)

SH 
 (C.ThủyS)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử 
 (C.HàS)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

GDCD 
 (T.Khoa)

Lý 
 (T.Văn)

CN 
 (C.HạnhHD)

Tin 
 (T.Toan)

2 Địa 
 (T.Chiến)

Anh 
 (C.DungA)

Văn 
 (C.Thụ)

Toán 
 (T.QuangT)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

3 Toán 
 (T.QuangT)

Anh 
 (C.DungA)

Văn 
 (C.Thụ)

Toán 
 (T.QuangT)

Lý 
 (T.Văn)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

4 Toán 
 (T.QuangT)

Tin 
 (T.Toan)

Anh 
 (C.DungA)

Văn 
 (C.Thụ)

Văn 
 (C.Thụ)

5 CHAO CO CN 
 (C.HạnhHD)

QP 
 (T.Phúc)

Anh 
 (C.DungA)

SH 
 (T.Chiến)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa 
 (T.Chiến)

QP 
 (C.Loan)

Văn 
 (C.DungV)

Toán 
 (C.Hà)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Văn 
 (C.DungV)

2 CN 
 (C.HạnhCN)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Sử 
 (C.HàS)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Văn 
 (C.DungV)

3 Toán 
 (C.Hà)

Tin 
 (T.Toan)

GDCD 
 (T.Khoa)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Toán 
 (C.Hà)

CN 
 (C.HạnhCN)

4 Văn 
 (C.DungV)

Anh 
 (C.Huệ)

Anh 
 (C.Huệ)

Toán 
 (C.Hà)

Tin 
 (T.Toan)

5 CHAO CO Anh 
 (C.Huệ)

Anh 
 (C.Huệ)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

SH 
 (C.DungV)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 11D6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán 
 (C. Giang)

Văn 
 (C.Ánh)

Anh 
 (C.HườngA)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Lý 
 (T.Vĩnh)

Sử 
 (C.HàS)

2 Toán 
 (C. Giang)

Văn 
 (C.Ánh)

Anh 
 (C.HườngA)

Toán 
 (C. Giang)

Anh 
 (C.HườngA)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

3 Địa 
 (T.Chiến)

GDCD 
 (T.Khoa)

QP 
 (T.Phúc)

Toán 
 (C. Giang)

Anh 
 (C.HườngA)

Tin 
 (T.Toan)

4 CN 
 (C.HạnhCN)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Văn 
 (C.Ánh)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

CN 
 (C.HạnhCN)

5 CHAO CO Tin 
 (T.Toan)

Văn 
 (C.Ánh)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

SH 
 (C.HạnhCN)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn 
 (C.Mận)

Địa 
 (C.Vân)

Văn 
 (C.Mận)

Anh 
 (C.Hoan)

QP 
 (T.Phúc)

Địa 
 (C.Vân)

2 Văn 
 (C.Mận)

Sinh 
 (C.NNgọc)

Anh 
 (C.Hoan)

Lý 
 (T.QuangL)

CN 
 (C.Đường)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

3 Hóa 
 (C.HàH)

Toán 
 (T.Nam)

Anh 
 (C.Hoan)

Tin 
 (C.Khang)

Lý 
 (T.QuangL)

Hóa 
 (C.HàH)

4 Hóa 
 (C.HàH)

Toán 
 (T.Nam)

Toán 
 (T.Nam)

Lý 
 (T.QuangL)

Sử 
 (C.HàS)

5 CHAO CO Tin 
 (C.Khang)

Toán 
 (T.Nam)

Anh 
 (C.Hoan)

SH 
 (C.HàH)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa 
 (C.Nga)

Sinh 
 (C.NNgọc)

Anh 
 (C.Hoan)

Lý 
 (C.Liên)

Lý 
 (C.Liên)

Hóa 
 (C.Nga)

2 Anh 
 (C.Hoan)

Tin 
 (C.Khang)

Địa 
 (C.Vân)

Toán 
 (C.Khoa)

QP 
 (T.Phúc)

Hóa 
 (C.Nga)

3 Anh 
 (C.Hoan)

CN 
 (C.Đường)

Văn 
 (C.OanhV)

Anh 
 (C.Hoan)

Văn 
 (C.OanhV)

Toán 
 (C.Khoa)

4 Sử 
 (C.Ninh)

Địa 
 (C.Vân)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Văn 
 (C.OanhV)

Toán 
 (C.Khoa)

5 CHAO CO Toán 
 (C.Khoa)

Tin 
 (C.Khang)

Lý 
 (C.Liên)

SH 
 (C.Nga)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh 
 (C.Linh)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Địa 
 (C.Hảo)

Toán 
 (T.Hải)

Lý 
 (C.HạnhL)

Toán 
 (T.Hải)

2 Văn 
 (T.HàV)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Anh 
 (C.Linh)

Toán 
 (T.Hải)

Lý 
 (C.HạnhL)

Tin 
 (C.Dương)

3 Tin 
 (C.Dương)

Hóa 
 (C.Hường)

Anh 
 (C.Linh)

QP 
 (T.Phúc)

Văn 
 (T.HàV)

Toán 
 (T.Hải)

4 Sử 
 (C.HàS)

Hóa 
 (C.Hường)

Anh 
 (C.Linh)

Văn 
 (T.HàV)

Hóa 
 (C.Hường)

5 CHAO CO Lý 
 (C.HạnhL)

Địa 
 (C.Hảo)

CN 
 (C.Đường)

SH 
 (C.Dương)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh 
 (C.HườngA)

Sinh 
 (C.LNgọc)

Văn 
 (T.HàV)

Tin 
 (C.Khang)

Văn 
 (T.HàV)

Hóa 
 (C.Hường)

2 Anh 
 (C.HườngA)

Toán 
 (C.Nhàn)

Địa 
 (C.Hảo)

Địa 
 (C.Hảo)

Văn 
 (T.HàV)

Hóa 
 (C.Hường)

3 CN 
 (C.Đường)

Toán 
 (C.Nhàn)

Anh 
 (C.HườngA)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Lý 
 (C.Liên)

Toán 
 (C.Nhàn)

4 Toán 
 (C.Nhàn)

Tin 
 (C.Khang)

Lý 
 (C.Liên)

QP 
 (T.Phúc)

Sử 
 (C.Ninh)

5 CHAO CO Hóa 
 (C.Hường)

Lý 
 (C.Liên)

Anh 
 (C.HườngA)

SH 
 (C.Nhàn)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn 
 (C.Thụ)

Toán 
 (T.Nam)

Địa 
 (C.Vân)

Lý 
 (T.QuangL)

CN 
 (C.Đường)

Sử 
 (C.Ninh)

2 Hóa 
 (C.Nga)

Lý 
 (T.QuangL)

Anh 
 (C.Tùng)

Toán 
 (T.Nam)

Văn 
 (C.Thụ)

Địa 
 (C.Vân)

3 Hóa 
 (C.Nga)

QP 
 (T.Phúc)

Anh 
 (C.Tùng)

Toán 
 (T.Nam)

Văn 
 (C.Thụ)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

4 Anh 
 (C.Tùng)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Anh 
 (C.Tùng)

Tin 
 (C.Dương)

Hóa 
 (C.Nga)

5 CHAO CO Toán 
 (T.Nam)

Tin 
 (C.Dương)

Lý 
 (T.QuangL)

SH 
 (C.Tùng)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán 
 (C.Khoa)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Văn 
 (C.ĐứcV)

Địa 
 (C.Hảo)

Địa 
 (C.Hảo)

CN 
 (C.Đường)

2 Toán 
 (C.Khoa)

Toán 
 (C.Khoa)

Văn 
 (C.ĐứcV)

Anh 
 (C.DungA)

Anh 
 (C.DungA)

Toán 
 (C.Khoa)

3 Văn 
 (C.ĐứcV)

Lý 
 (C.HạnhL)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Anh 
 (C.DungA)

Anh 
 (C.DungA)

Hóa 
 (C.Hường)

4 Sử 
 (C.HằngS)

Anh 
 (C.DungA)

Hóa 
 (C.Hường)

Lý 
 (C.HạnhL)

Tin 
 (C.Dương)

5 CHAO CO QP 
 (T.Phúc)

Hóa 
 (C.Hường)

Tin 
 (C.Dương)

SH 
 (C.HằngS)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn 
 (T.HàV)

Văn 
 (T.HàV)

Anh 
 (C.Hiền)

Tin 
 (C.Dương)

Toán 
 (C.Hà)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

2 Tin 
 (C.Dương)

Văn 
 (T.HàV)

Anh 
 (C.Hiền)

Lý 
 (C.Liên)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Sử 
 (C.Ninh)

3 Hóa 
 (C.HuyềnH)

Anh 
 (C.Hiền)

Địa 
 (C.Vân)

Toán 
 (C.Hà)

CN 
 (C.Đường)

CN 
 (C.Đường)

4 Toán 
 (C.Hà)

QP 
 (T.Phúc)

Toán 
 (C.Hà)

Lý 
 (C.Liên)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

5 CHAO CO Địa 
 (C.Vân)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Anh 
 (C.Hiền)

SH 
 (C.Hà(Si))

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin 
 (C.Dương)

Toán 
 (T.QuangT)

Sử 
 (C.Ninh)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Anh 
 (C.Hiệp)

Tin 
 (C.Dương)

2 Hóa 
 (C.HuyềnH)

Toán 
 (T.QuangT)

Văn 
 (T.HàV)

Hóa 
 (C.HuyềnH)

Địa 
 (C.Hảo)

CN 
 (C.Đường)

3 Anh 
 (C.Hiệp)

Văn 
 (T.HàV)

Văn 
 (T.HàV)

Địa 
 (C.Hảo)

QP 
 (T.Phúc)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

4 Anh 
 (C.Hiệp)

Lý 
 (C.HạnhL)

Toán 
 (T.QuangT)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Anh 
 (C.Hiệp)

5 CHAO CO CN 
 (C.Đường)

Toán 
 (T.QuangT)

Lý 
 (C.HạnhL)

SH 
 (C.Hiệp)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử 
 (C.Ninh)

QP 
 (T.Phúc)

Văn 
 (C.OanhV)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Toán 
 (C.Nhàn)

2 Toán 
 (C.Nhàn)

Anh 
 (C.Hiền)

Văn 
 (C.OanhV)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Văn 
 (C.OanhV)

Toán 
 (C.Nhàn)

3 Toán 
 (C.Nhàn)

Địa 
 (C.Vân)

Anh 
 (C.Hiền)

Tin 
 (C.Dương)

Anh 
 (C.Hiền)

Địa 
 (C.Vân)

4 Tin 
 (C.Dương)

Hóa 
 (C.Tuyên)

CN 
 (C.Đường)

Lý 
 (T.Văn)

CN 
 (C.Đường)

5 CHAO CO Anh 
 (C.Hiền)

Lý 
 (T.Văn)

Hóa 
 (C.Tuyên)

SH 
 (C.Ninh)
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Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh 
 (C.Hoan)

Hóa 
 (C.Tuyên)

QP 
 (T.Phúc)

Toán 
 (C. Giang)

Lý 
 (T.Văn)

Toán 
 (C. Giang)

2 Văn 
 (C.Thụ)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Sử 
 (C.Ninh)

CN 
 (C.Đường)

Tin 
 (C.Dương)

Toán 
 (C. Giang)

3 Văn 
 (C.Thụ)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

Địa 
 (C.Hảo)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Địa 
 (C.Hảo)

Tin 
 (C.Dương)

4 Toán 
 (C. Giang)

CN 
 (C.Đường)

Anh 
 (C.Hoan)

Anh 
 (C.Hoan)

Lý 
 (T.Văn)

5 CHAO CO Sinh 
 (C.Hà(Si))

Anh 
 (C.Hoan)

Văn 
 (C.Thụ)

SH 
 (C.Thụ)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D7

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CN 
 (C.Đường)

CN 
 (C.Đường)

Anh 
 (C.Linh)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Tin 
 (C.Dương)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

2 Anh 
 (C.Linh)

QP 
 (T.Phúc)

Địa 
 (T.Chiến)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

Văn 
 (C.ĐứcV)

3 Anh 
 (C.Linh)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

Sử 
 (C.HàS)

Toán 
 (C.Châm)

Toán 
 (C.Châm)

Văn 
 (C.ĐứcV)

4 Văn 
 (C.ĐứcV)

Lý 
 (T.Văn)

Tin 
 (C.Dương)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Địa 
 (T.Chiến)

5 CHAO CO Hóa 
 (C.Tuyên)

Anh 
 (C.Linh)

Lý 
 (T.Văn)

SH 
 (C.ĐứcV)

Trường THPT TRUNG GIÃ
Học kỳ: 1
Năm học: 2021-2022
Lớp: 10D8

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh 
 (C.ThủyA)

Tin 
 (C.Khang)

GDCD 
 (C.ĐứcCD)

CN 
 (C.Đường)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Sinh 
 (C.Hà(Si))

2 Anh 
 (C.ThủyA)

Lý 
 (T.Văn)

QP 
 (T.Phúc)

Tin 
 (C.Khang)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Địa 
 (T.Chiến)

3 Sử 
 (C.Ninh)

Lý 
 (T.Văn)

Địa 
 (T.Chiến)

Toán 
 (C.Khoa)

Văn 
 (C.Mận)

Văn 
 (C.Mận)

4 CN 
 (C.Đường)

Anh 
 (C.ThủyA)

Toán 
 (C.Khoa)

Toán 
 (C.Khoa)

Văn 
 (C.Mận)

5 CHAO CO Anh 
 (C.ThủyA)

Hóa 
 (C.Tuyên)

Toán 
 (C.Khoa)

SH 
 (C.Mận)


